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1 2021613798 Phan Phước Quốc Anh K20XDD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

2 2021617901 Võ Trần Thành Đạt K20XDD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

3 2011614001 Phan Thanh Đông K20XCD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

4 171216240 Cao Văn Đức D20XDC DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

5 2011618345 Nguyễn Thái Dũng K20XCD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

6 171216247 Trần Minh Dương D20XDC DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

7 2020612894 Nguyễn Trọng Hà D20XDD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

8 2011617543 Nguyễn Cao Hân K20XCD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

9 2010615688 Nguyễn Văn Hảo K20XCD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

10 171216254 Lê Hiền K20XDC DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

11 2021627151 Phạm Thái Hòa K20XDD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

12 171216258 Nguyễn Thái Hoàng D20XDC DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

13 2010612921 Nguyễn Công Huệ K20XCD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

14 2011615879 Nguyễn Văn Đức Huy K20XCD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

15 2011618087 Phan Trọng Khôi K20XCD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

16 171216282 Trần Hữu Lĩnh D20XDC DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

17 2010612956 Hoàng Huy Nam K20XCD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

18 2011616046 Trần Anh Phi K20XCD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

19 171218838 Nguyễn Thọ Phú K20XDC DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

20 171216318 Phạm Phú Quang K20XDD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

21 171216321 Nguyễn Quang Phú Quốc K20XDD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

22 2011613554 Nguyễn Minh Quyền K20XCD DTE-CIE 102 A 0 307/1 - K7/25 Quang Trung

23 2011616122 Đặng Huỳnh Minh Sang K20XCD DTE-CIE 102 A 307/1 - K7/25 Quang Trung

24

25

26
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29
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1 2011618360 Trần Công Sỹ K20XCD DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

2 2011615881 Lê Ngọc Tân K20XCD DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

3 171216335 Ngô Đình Tăng D20XDC DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

4 1911616910 Diệp Bảo Thái K20XCD DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

5 171216342 Nguyễn Thắng K20XDD DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

6 2020615720 Đoàn Văn Thông K20XDD DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

7 1921161337 Nguyễn Duy Tính K20XDD DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

8 171216358 Lê Vĩnh Toàn D20XDD DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

9 2011617171 Trần Minh Triết K20XCD DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

10 171216362 Bùi Trung Trực K20XDD DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

11 2021613616 Nguyễn Văn Vĩ K20XDD DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

12 2020622963 Hồ Quốc Việt K20XDC DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

13 2021625814 Lê Văn Việt K20XDD DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

14 171216387 Trịnh Quang Vĩnh D20XDD DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

15 2021628083 Lê Hoàng Vũ K20XDC DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

16 2021626460 Ngô Xuân Đức Yên K20XDC DTE-CIE 102 A 307/2 - K7/25 Quang Trung

17 2021625002 Đỗ Thành Chung K20XDC DTE-CIE 102 C 307/2 - K7/25 Quang Trung

18 2021627830 Nguyễn Công Cường K20XDC DTE-CIE 102 C 307/2 - K7/25 Quang Trung

19 2021626601 Ngô Quốc Đạt K20XDC DTE-CIE 102 C 307/2 - K7/25 Quang Trung

20 2020622908 Nguyễn Minh Định D20XDC DTE-CIE 102 C 307/2 - K7/25 Quang Trung

21 2021626637 Nguyễn Văn Đông K20XDC DTE-CIE 102 C 307/2 - K7/25 Quang Trung

22 2021625089 Phạm Phú Hoàng Hải K20XDC DTE-CIE 102 C 307/2 - K7/25 Quang Trung

23 2021628296 Võ Thế Hiển K20XDC DTE-CIE 102 C 307/2 - K7/25 Quang Trung
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1 2021623894 Trần Hoàng Hiếu K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

2 2021626131 Nguyễn Tấn Hiếu K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

3 2020624870 Nguyễn Huy Hoàng K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

4 2021624259 Thân Nguyễn Nhật Hoàng K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

5 2021626621 Trần Đức Hoàng K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

6 2026622620 Phan Thanh Hoàng D20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

7 2021626889 Lê Thế Hoành K20XDD DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

8 2020612987 Phạm Xuân Huân K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

9 2021515729 Trương Văn Hùng K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

10 2021628200 Hồ Ngọc Hùng K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

11 171216273 Nguyễn Văn Quốc Huy K20XDD DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

12 1911611318 Trần Đức Linh K19XCD DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

13 2021628500 Lê Công Minh K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

14 2021624607 Vũ Văn Phúc K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

15 2021624541 Nguyễn Xuân Phước T20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

16 2021625077 Nguyễn Viết Quảng K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

17 2021623548 Võ Anh Quốc K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

18 2021627633 Đinh Phú Quốc K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

19 2020624522 Nguyễn Đỗ Minh Thắng K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

20 2020624708 Phan Lê Công Thành K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

21 2021627589 Hoàng Minh Thành K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung

22 2021626788 Nguyễn Đình Thi K20XDC DTE-CIE 102 C 310/1 - K7/25 Quang Trung
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1 2021626834 Phan Nhật Thi K20XDC DTE-CIE 102 C 310/2 - K7/25 Quang Trung

2 2021623645 Kpă Hoàng Minh Tiến T20XDC DTE-CIE 102 C 310/2 - K7/25 Quang Trung

3 2021624796 Đỗ Quang Tiến K20XDC DTE-CIE 102 C 310/2 - K7/25 Quang Trung

4 2021627374 Phạm Công Trung K20XDC DTE-CIE 102 C 310/2 - K7/25 Quang Trung

5 2021625732 Trần Minh Tú K20XDC DTE-CIE 102 C 310/2 - K7/25 Quang Trung

6 2020622880 Nguyễn Ngọc Tuấn D20XDD DTE-CIE 102 C 310/2 - K7/25 Quang Trung

7 2021628085 Nguyễn Thanh Tùng K20XDC DTE-CIE 102 C 310/2 - K7/25 Quang Trung

8 2021626065 Lâm Gia Vũ K20XDC DTE-CIE 102 C 310/2 - K7/25 Quang Trung

9 2020712765 Nguyễn Minh Xuân K20XDC DTE-CIE 102 C 310/2 - K7/25 Quang Trung

10 2021617755 Huỳnh Ngọc Anh K20XDD DTE-CIE 102 E 310/2 - K7/25 Quang Trung

11 171216235 Phan Công Đạt K20XDD DTE-CIE 102 E 310/2 - K7/25 Quang Trung

12 2021610722 Nguyễn Thành Đạt K20XDD DTE-CIE 102 E 310/2 - K7/25 Quang Trung

13 2021616426 Đàm Văn Đức K20XDD DTE-CIE 102 E 310/2 - K7/25 Quang Trung

14 2021617050 Nguyễn Anh Đức K20XDD DTE-CIE 102 E 310/2 - K7/25 Quang Trung

15 2021610742 Nguyễn Nhật Dương K20XDD DTE-CIE 102 E 310/2 - K7/25 Quang Trung

16 2021617062 Trần Minh Hiền K20XDD DTE-CIE 102 E 310/2 - K7/25 Quang Trung

17 2021615727 Phan Minh Hiếu K20XDD DTE-CIE 102 E 310/2 - K7/25 Quang Trung

18 2020614224 Nguyễn Văn Hồng K20XDD DTE-CIE 102 E 310/2 - K7/25 Quang Trung

19 2021718342 Nguyễn Hữu Hùng K20XDD DTE-CIE 102 E 310/2 - K7/25 Quang Trung

20 2021625047 Trần Đăng Hữu K20XDD DTE-CIE 102 E 310/2 - K7/25 Quang Trung

21 2021615092 Nguyễn Đức Huy K20XDD DTE-CIE 102 E 310/2 - K7/25 Quang Trung

22 2020614179 Châu Ngọc Khôi K20XDD DTE-CIE 102 E 310/2 - K7/25 Quang Trung
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1 2020724979 Võ Ngọc Lợi K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

2 2021614793 Nguyễn Hoàng Long K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

3 2021616225 Lê Hoàng Long K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

4 2020713117 Phan Quang Nghĩa K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

5 2021610870 Lê Trần Nghĩa D20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

6 2021616310 Nguyễn Đình Nghĩa K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

7 2021613646 Nguyễn Nhật Nguyên K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

8 2020615757 Lê Anh Nhật K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

9 2026612674 Nguyễn Đức Tề Phi D20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

10 2021610808 Nguyễn Hồng Phúc K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

11 2021615744 Phạm Viết Hoàng Phúc K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

12 2021616629 Dương Hồng Quân K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

13 2021638196 Nguyễn Đức Quang K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

14 2021644769 Nguyễn Hữu Quang K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

15 2021113432 Hoàng Ngọc Quốc K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

16 2021617323 Phan Thành Quốc K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

17 2021618218 Nguyễn Văn Quý K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

18 2021617973 Hà Duy Tân K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

19 171216334 Nguyễn Văn Tấn D20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

20 2021614676 Dương Trường Thành K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

21 2021615574 Nguyễn Văn Thương K20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung

22 2027612695 Nguyễn Văn Tiến D20XDD DTE-CIE 102 E 510/1 - K7/25 Quang Trung
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1 2021616620 Đàm Đức Trọng K20XDD DTE-CIE 102 E 510/2 - K7/25 Quang Trung

2 2021617672 Cao Văn Tuân K20XDD DTE-CIE 102 E 510/2 - K7/25 Quang Trung

3 2021613322 Bùi Thanh Tuấn K20XDD DTE-CIE 102 E 510/2 - K7/25 Quang Trung

4 2021616909 Lê Sinh Tường K20XDD DTE-CIE 102 E 510/2 - K7/25 Quang Trung

5 2021613869 Huỳnh An K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

6 2021616713 Lê Ngọc Bình K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

7 2021618393 Nguyễn Văn Bội K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

8 2021618026 Võ Tấn Đạo K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

9 171216234 Ngô Tiến Đạt K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

10 2021615988 Phan Như Đạt K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

11 2020612744 Đinh Tiến Dũng K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

12 2021613540 Nguyễn Quốc Dũng K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

13 2021617183 Lê Hoàng Hà K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

14 2021617788 Nguyễn Đại Hiệp K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

15 2021614114 Trương Mạnh Hiếu K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

16 2021167546 Nguyễn Hữu Hoàng K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

17 2021616151 Nguyễn Hoàng K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

18 2027617431 Đặng Tấn Hùng D20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

19 2021613352 Mai Phúc Lâm K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

20 2020614108 Phan Tuấn Long K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

21 2020622902 Đỗ Ngọc Nam D20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung

22 2020618193 Trần Thị Quỳnh Nga K20XDD DTE-CIE 102 G 510/2 - K7/25 Quang Trung
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1 2021615088 Võ Văn Nghĩa K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

2 2021614441 Trương Thành Nhân K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

3 2021616653 Hồ Văn Phát K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

4 2021615993 Lê Văn Thiên Phú K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

5 2021615970 Nguyễn Gia Phúc K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

6 2021617903 Nguyễn Văn Phước K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

7 2020612898 Hoàng Đức Phương D20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

8 2021614857 Nguyễn Thế Quang K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

9 2021613351 Hoàng Đức Sang K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

10 2020714204 Nguyễn Phương Tài K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

11 2021610880 Ngô Tú Thiên K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

12 2021250651 Nguyễn Trung Thịnh K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

13 2010612912 Đặng Khánh Thường K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

14 2021613653 Võ Minh Tiên K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

15 1921613387 Nguyễn Viết Tiến K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

16 2021616429 Nguyễn Văn Minh Trí K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

17 2021616863 Hoàng Thành Trung K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

18 2021617677 Võ Thành Trung K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

19 171216378 Lưu Minh Tuấn K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

20 2021613326 Nguyễn Thắng Tuấn K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

21 2021618324 Lương Văn Tuấn K20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung

22 2027617827 Mai Tuấn Vũ D20XDD DTE-CIE 102 G 305 - K7/25 Quang Trung
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24
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26

27

28
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 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng thi:               Số SV đình chỉ:
 LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                     GIÁM KHẢO 1                   GIÁM KHẢO 2                 TT KHẢO THÍ VÀ ĐBCL

 Phan Thanh Tâm


